
Ngày thi: 07.12.2019 CBCT1: 

Phòng thi: B3.16 CBCT2:

Thời gian thi: 90 phút

STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

1 19522294 Lê Thị Kim Thoa

2 16521697 215447572 Đào Duy Khang

3 18520833 Lê Bảo Huy

4 19521186 Nguyễn Võ Thiên Ân

5 19520991 Nguyễn Chí Thông

6 15520168 Nguyễn Văn Duy

7 19521837 Lê Tuấn Minh

8 19521986 Nguyễn Ngọc Châu Pha

9 19521437 Trương Nguyễn Trường Duy

10 19522396 Võ Minh Trí

11 19521666 Nguyễn Lê Nguyên Khang

12 17520751 Lê Nhất Minh

13 18520534 Trần Ngọc Chính

14 18521641 Nguyễn Quốc Việt

15 18521166 Trần Đức Nguyên

16 18520548 Phan Khắc Cường

17 19521383 Võ Phạm Duy Đức

18 18520502 Võ Gia Bảo

19 19520123 Phạm Nguyên Khang

20 17521272 Ngô Anh Vũ

21 18520818 Bùi Đào Gia Huy

22 18521120 Hoàng Lê Nam

23 13520697 025196774 Cao Bá Thanh Sang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH DỰ THI : KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 

KHÓA THI NGÀY 07/12/2019



STT Mã số sinh viên CMND Họ và tên sinh viên Mã đề thi Chữ ký Ghi chú

24 19522164 184401257 Nguyễn Trọng Tâm

25 19521819 Trần Hồng Cẩm Ly

26 18521634 Nguyễn Thanh Vân

27 19521668 Phạm Hoàng Khang

28 18520135 Nguyễn Thị Phương

29 18521092 Đoàn Công Minh

30 18520695 Đinh Ngọc Hải

31 19521630 Nguyễn Vũ Huy

32 19522511 Nguyễn Hồng Vi

33 19521464 Nguyễn Dương Hải

34 19520607 Văn Quốc Huy

35 15520072 Vũ Minh Công

36 19521737 Đoàn Ngọc Lãm

Tổng số thí sinh trong danh sách này: …….……. 

trong đó: dự thi: …….……., vắng thi: …….…….

Cán bộ coi thi 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm ……..

Cán bộ coi thi 1

(Ký, ghi rõ họ tên)


